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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè năm 2024 

  

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 04/3/2024 của UBND huyện 

Yên Thế về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024; 

Căn cứ yêu cầu thực tiễn và diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã, 

UBND xã ban hành Kế hoạch Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè 

năm 2024, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi nhằm ngăn chặn dịch bệnh, hạn 

chế thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây nên, làm cơ sở thúc đấy phát triển 

ngành sản xuất chăn nuôi bền vững, tăng lưu thông động vật và sản phẩm động 

vật, tăng thu nhập cho người chăn nuôi, góp phần nâng cao tỉ trọng chăn nuôi 

trong ngành nông nghiệp, từng bước đưa chăn nuôi thành ngành sản xuất chính 

trong xã. 

2. Yêu cầu: Tất cả các thôn, thôn đồng loạt triển khai, không có thôn thôn 

nào bỏ trắng việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Đối với gia cầm: Tiêm phòng 100% vắc xin cúm gia cầm đối với đàn gia 

cầm trong diện tiêm, đối với các loại vắc xin khác yêu cầu tiêm theo đúng định kỳ 

đảm bảo chất lượng và tỉ lệ cần thiết. 

- Đối với gia súc: Tiêm phòng các loại vắc xin triệt để theo kế hoạch của 

huyện và xã cho đàn gia súc. 

- Đảm bảo tiến độ triển khai, số lượng, chất lượng an toàn, hiệu quả trong 

tiêm phòng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng tiêm phòng:  

- Gia súc, gia cầm chăn nuôi tại các hộ gia đình, các trang trại trên địa bàn 

xã 

- Đàn gia cầm, thủy cầm: Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm, Newcastle, 

Gumboro, dịch tả vịt, tụ huyết trùng...  

- Đàn Trâu bò: Tiêm phòng vắc xin Tụ huyết trùng, LMLM, Viêm da nổi cục. 

2. Loại vắc xin sử dụng: 

- Vắc xin cúm gia cầm, LMLM, Viêm da nổi cục theo chương trình hỗ trợ 

của Nhà nước.  

- Các hộ chăn nuôi: Ngoài các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, chủ động 

mua vắc xin, hóa chất và các vật tư khác thực hiện công tác phòng, chống dịch. 
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III. THỜI GIAN TIÊM PHÒNG 

Ngày 18/4/2024 UBND xã triển khai Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn 

gia súc, gia cầm đến các ban ngành, đoàn thể và các ông, bà trưởng, phó thôn. 

         Từ ngày 19/4 đến ngày 27/4/2024 các thôn trong toàn xã triển khai kế hoạch 

tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm tới các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trong 

thôn, thống kê đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng, nộp thôn đăng ký các 

loại vắc xin tiêm phòng và danh sách thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm về 

UBND xã (Các thôn thống nhất lịch tiêm phòng cụ thể của thôn trực tiếp với đồng 

chí Trường, cán bộ phụ trách công tác Thú y xã). 

IV. ĐỐI TƯỢNG, CƠ CHẾ HỖ TRỢ 

1. Đối tượng hỗ trợ 

- Đối với tiêm phòng bệnh Cúm gia cầm: Thực hiện hỗ trợ theo Đề án của tỉnh. 

- Đối với tiêm phòng bệnh LMLM: Hỗ trợ những hộ chăn nuôi dưới 20 

con/hộ đối với mỗi loại lợn (nái, đực giống), trâu bò và dê. 

- Đối với tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục trâu bò: Hỗ trợ những hộ chăn 

nuôi quy mô từ 05/hộ trở xuống. 

- Các đối tượng còn lại người chăn nuôi chủ động mua vắc xin tự tiêm 

phòng theo quy định. 

2. Cơ chế hỗ trợ 

- Đối với vắcxin Cúm gia cầm: Thực hiện theo Đề án của tỉnh. 

- Đối với vắcxin Viêm da nổi cục trâu bò và vắcxin LMLM trâu bò: 

+ Ngân sách tỉnh: Hỗ trợ 50% kinh phí mua vắcxin. 

+ Ngân sách huyện: Hỗ trợ 50% kinh phí mua vắc xin. 

- Hộ chăn nuôi: Trả tiền công tiêm phòng cho các loại vắc xin sau: 

Tiêm phòng Tụ huyết trùng cho đàn trâu bò là 5.000 đ/liều; Lở mồm long móng 

cho đàn trâu, bò là 5.000đ/liều; Viêm da nổi cục là 5.000 đồng/liều. 

   * Giá các loại vắc xin không trong chương trình hỗ trợ: Các loại vắc 

xin gia súc, gia cầm khác theo Kế hoạch của UBND huyện và theo thông báo của 

các công ty sản xuất, phân phối vắc xin được bán tại địa phương.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. BCĐ PCD Động vật xã 

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng thôn để chỉ đạo 

Tiêm phòng vụ Xuân - Hè cho đàn gia súc gia cầm năm 2024. 

2. Kế toán ngân sách xã 

Cân đối ngân sách để hỗ trợ kinh phí tiêm phòng vụ Xuân - Hè cho đàn gia 

súc, gia cầm năm 2024, hướng dẫn làm thủ tục thanh quyết toán hồ sơ và chi phí 

công tác phòng chống dịch bệnh trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt. 

3. Đài truyền thanh xã 

Thường xuyên tuyên truyền kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, 

gia cầm; tuyên truyền ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm phòng để người chăn nuôi tự 

giác chấp hành. 
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4. Các thôn 

Thông báo kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và mở hội nghị 

triển khai đến các tổ chức đoàn thể và các hộ chăn nuôi. Thống kê đàn gia súc, 

gia cầm trong diện tiêm phòng, nộp thôn đăng ký tiêm phòng và danh sách thống 

kê tổng đàn gia súc, gia cầm về UBND xã. 

Trong thời gian tổ chức tiêm phòng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu rõ và chủ động thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện cần đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật tiêm phòng, 

đảm bảo chất lượng vắc xin; tổng hợp báo cáo theo quy định. Chuẩn bị đầy đủ 

nhân lực, các phương tiện dụng cụ, kỹ thuật phục vụ công tác tiêm phòng. Quản 

lý, giám sát chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm sau khi tiêm. 

5. Cán bộ Thú y xã 

Phối hợp các thôn xây dựng lịch tiêm phòng cụ thể cho từng đơn vị trên địa 

bàn. Xây dựng biểu mẫu thống kê và thanh quyết toán theo hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn. 

Cung ứng đầy đủ, kịp thời vắc xin cho các đơn vị đảm bảo chất lượng và 

thời gian theo yêu cầu 

Hướng dẫn các thôn thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tiến độ và 

an toàn trong tiêm phòng, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao. 

Phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm 

những sai phạm trong việc sử dụng vắc xin. Tổng hợp, báo cáo tiến độ tiêm 

phòng về UBND xã, Trung tâm Dịch vụ & KTNN huyện. 

6. Đề nghị MTTQ và các đoàn thể nhân dân 

Tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân, hội viên nhận thức 

đầy đủ tầm quan trọng của công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm.  

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ 

XuânHè năm 2024. Yêu cầu các đơn vị có liên quan, các thôn nghiêm túc triển 

khai thực hiện kế hoạch, trong thời gian thực hiện có gì vướng mắc kịp thời phản 

ánh về UBND xã để có phương án giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TTKTDV NN huyện b/c; 

- Thường trực Đảng ủy; HĐND xã; 
- Thành viên BCĐ PCDBĐV xã; 

- 10 ông bà trưởng thôn; 

- Cổng TTĐT xã; 
.- Lưu: VT, KN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hào 
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